
STT CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN ĐIỆN THOẠI GIỜ LÀM VIỆC GHI CHÚ

1 Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn 1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh
www.taimuihongsg.com 1 08. 3821 3456 T2 - T7: 07:30 - 16:30

2 Bệnh viện Từ Dũ (Khu dịch vụ cao) (*) 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão
www.tudu.com.vn 1 08. 5404 2829 T2 - T6: 7:30 - 16:00

> Khách hàng vui lòng chuẩn bị sẵn bản copy thẻ bảo hiểm 
& CMND (photo trên cùng 1 mặt giấy)
> BV chỉ tiếp nhận bảo lãnh trường hợp sinh con và bệnh 
cần phẫu thuật. Các trường hợp còn lại k/h vui lòng thanh 
toán gửi hồ sơ về SAS để được bồi thường.

3 Bệnh viện Mắt Cao Thắng (*) 135B Trần Bình Trọng
www.caothang.vn 5 08. 3838 1188 T2 - T6: 7:30 - 16:00

4 Bệnh viện Tân Hưng (*)  871 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng
www.benhvientanhung.com 7 08. 3776 0648 T2 - T7: 08.00-16.30

5 Bệnh viện Pháp Việt (*) 6 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú
www.fvhospital.com 7 08. 5411 3333 T2 - T6: 08:00 - 17:00

T7: 8:00 - 12:00

6 Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông (*) (**) Số 50, Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú
www.quandanmiendong.com 9 08. 3896 0054 T2 - T6: 7:30 - 16:00

7 Bệnh viện An Sinh (*) (**) 10 Trần Huy Liệu, P.12
www.ansinh.com.vn  Phú Nhuận 08. 3845 7777 T2 - T7: 7:30 - 16:30

8 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn Premier (*) (**) 60-60A Phan Xích Long, P. 1
www.hoanmysaigon.com Phú Nhuận 08. 3995 9862 T2 - T6: 7:30 - 16:00

T7: 07:30 - 11:30

9 Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định (*) 01 Nơ Trang Long, Phường 12
www.columbiaasia.com Bình Thạnh 08. 3803 0678 T2 - T6: 8:00 - 17:00

T7: 08:00 - 12:00

10 Bệnh viên Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central 
Park (*)

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22
www.vinmec.com Bình Thạnh 08. 3622 1166 T2 - T6: 08:00 - 17:00

11 Bệnh viện Phụ Sản Mêkông (*) 243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, Phường 1
www.mekonghospital.vn Tân Bình 08. 3844 2986 T2 - T6: 7:30 - 16:00

12 Bệnh viện Đa Khoa Hồng Đức (*) 32/2 - Thống Nhất, Phường 10
www.hongduchospital.vn Gò Vấp 08. 3996 9999 T2 - T6: 7:30 - 17:00

T7: 7:30- 11:00

13 Bệnh viện Quốc tế City (*) Số 3, Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B
www.cih.com.vn Bình Tân 08. 6280 3333 24/24

14 Bệnh viện Đa khoa Tư Nhân Triều An (*) (**) 165 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc
 www.trieuan.com Bình Tân 08. 3750 9999 T2 - T7: 7:30 - 16:00

15 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Ánh 104-110, 54 Đường 54 (Quốc lộ 1A), KCN Tân Tạo
www.benhvienquocanh.com.vn Bình Tân 08. 5407 3878 T2 - T6: 7:30 - 16:00

16 Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc (*) 55 Yên Ninh, Phường Trúc Bạch
www.hongngochospital.vn Ba Đình 04. 3927 5568 24/24

Bệnh viện xuất hóa đơn 100% trong hồ sơ bảo lãnh gửi 
SAS - không xuất phần chênh lệch cho khách hàng đồng 
chi trả.

17 Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai 17-34 Hòe Nhai, Phường Nguyễn Trung Trực
www.benhvienhoenhai.vn Ba Đình 04. 3927 2980 T2 - T6: 07:00 - 16:30

18 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức (*) 219 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du
www.triduchospital.com Hai Bà Trưng 04. 942 9999 T2 - T7: 08:00 - 17:00

MẠNG LƯỚI BẢO LÃNH VIỆN PHÍ NỘI TRÚ TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NAM Á
(Cập nhật 27/09/2016)

TP. HỒ CHÍ MINH

HÀ NỘI



19 Bệnh viện Quốc tế Vinmec Times City (*) 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tụy
www.vinmec.com Hai Bà Trưng 04. 3 974 3556 T2 - T6: 08:00 - 17:00

20 Bệnh viện Đa khoa Hà Nội 29 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ
www.benhviendakhoahanoi.com.vn Hai Bà Trưng 04. 62 999 444 T2 - T6: 08:00 - 17:00

21 Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh 496 Bạch Mai, Phường Trương Định
www.benhvienphusananthinh.vn Hai Bà Trưng 04. 6250 4455 T2 - T7: 7:30 - 17:00

22 Bệnh viện Đông Đô 5 Đào Duy Anh, Phường Hưng Liên
www.benhviendongdo.com.vn Đống Đa 04. 6278 4449 T2 - T6: 7:30 - 11:30

13:30 - 17:00

23 Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương (*) 78 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm
www.benhnhietdoi.vn Đống Đa 04. 3576 3491 T2 - T6: 07:00 - 16:30

24 Bệnh viện Nhi Trung Ương - Khu Điều trị tự 
nguyện 1A (*) (**)

18/879 La Thành, Phường Láng Thượng
www.nhp.org.vn Đống Đa 04. 6 273 8574 T2 - T6: 7:00 - 16:00

Theo quy định của BV, k/h vui lòng xuất trình thẻ BH  và 
giấy tờ tùy thân tại  phòng Bảo hiểm trong vòng 24h kể từ 
lúc nhập viện.

25 Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (*) 01 Phương Mai, Phường Phương Mai
www.hfh.com.vn Đống Đa 04. 577 1100 T2 - T6: 08:30 - 18:00

T7: 08:30 - 12:00

26 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (*) (**) 286 Thụy Khuê, Phường Bưởi
www.benhvienthucuc.vn Tây Hồ 04. 383 55555 T2 - T7: 08:00 - 17:00

Không bảo lãnh việc điều trị tủy răng vì Bệnh viện không 
xác định được thời gian kết thúc việc điều trị do phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố như: tình trạng răng cần điều trị, khả năng 
phục hồi răng, lịch điều trị của Bác sĩ & khách hàng,…

27 Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng (*) 376 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà 
www.binhdanhospital.vn Thanh Khê 0511 3.714.030 T2 - T7: 07:30 - 17:00

28 Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (**) 161 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián
www.hoanmydanang.com Thanh Khê 0511 365 0676 T2 - T7: 07:00 - 16:00

29 Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng - Khu 
Dịch vụ cao (*)

73 Nguyễn Hữu Thọ
www.familyhospital.vn Thanh Khê 0511 3632 333 T2 - T6 : 08:00 - 17:30

T7: 08:00 - 12:00

30 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng (*) (**) 64 Cách Mạng Tháng Tám – P.Khuê Trung
www.bvtamtridanang.com Cẩm Lệ 0511 3679 555 T2 - T7: 07:00 - 17:00

31 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng (*) 124 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài
www.hih.vn Lê Chân 0313 736 300 T2 - T7: 08:00 - 17:00

32 Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng (*) 225C Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình
http://hpmu.edu.vn Ngô Quyền 0313.736 300 T2 - T6: 07:30 - 16:30

33 Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (*) (**) 20 Quang Trung, Phường Phú Thứ
www.hoanmycuulong.com Cái Răng 0710 391 7901

T2 - T7: 07:00 - 12:00
CN: 06:30 - 11:30

34 Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (*) (**) 300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Khánh
www.phuongchau.com Ninh Kiều 0710 389 6767 T2 - T7: 07:00 - 17:00

35 Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương (*) 178 Hoa Lan, Thuận Giao
www.columbiaasia.com/binh-duong Thuận An 0650. 381 9933 24/24

36 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc (*) Đại lộ Bình Dương
www.hanhphuchospital.com Thuận An 0650. 363 6068 24/24

37 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Bình Dương (*) 39 Hồ Văn Cống, khu 4, P. Tương Bình Hiệp
www.bvsaigonbinhduong.vn Thủ Dầu Một 0650. 366 8989 T2 - T7: 07:00 - 11:30

13:00 - 16:30

CẦN THƠ

BÌNH DƯƠNG

QUẢNG NAM

ĐÀ NẴNG

HẢI PHÒNG



38 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (**) Thôn 8A, xã Điện Nam Trung
www.vinhduchospital.com Điện Bàn 0510. 3767 111 T2 - T6: 7:30 - 16:30

39 Bệnh viện Thái Bình Dương Hội An (**) 06 Phan Đình Phùng, Hội An
www.pacifichospital.com Hội An 0510. 921 656 T2 - T6: 7:30 - 16:30

40 Bệnh viện Thành An Sài Gòn 54 Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi Vinh 0388 696 968 T2 - T6: 7:30 - 16:30

41 Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (*) 136-143 Nguyễn Phong Sắc
www.benhviencuadong.vn Vinh 0383 569 888 T2 - T6: 7:30 - 16:30

42 Bệnh viện Quốc Tế Vinh (*) (**) Số 99, đường Phạm Đình Toái
www.hoanmy.com/vinh/ Vinh 0383.968.888 T2-T7: 07:00-11:30

13:00-16:30
Hiệu lực từ 01/10/2016

43
Bệnh viện Trung Ương Huế
Trung tâm điều trị theo Yêu cầu và Quốc tế (*) 
(**)

3 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh
www.bvtwhue.com.vn Huế 054.3890 888 T2 - T6: 07.00 - 11.30 

13.30-17.00

44 Bệnh viện Đa khoa Tư Nhân Kinh Bắc (**) 310 Trần Hưng Đạo
www.benhvienkinhbac.com.vn Bắc Ninh 0241. 3856.699 

T2 - CN : 7:00 -11:30
13:30 - 17:00

45 Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (*) (**) 048A Phạm Văn Thuận, Khu phố 2, P. Tân Mai
www.hoanmy.com/dongnai Biên Hòa 061. 395 5955 T2 - T7: 08:30 - 16:30

46 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang (**) 57-59 Cao Thắng, P. Phước Long
www.tmmchealthcare.com/ Khánh Hòa 058. 388 2312 T2 - T7:07:00 – 11:30 

 12:30 – 16:00 

47 Bệnh viện VK Nha Trang (Bệnh viện 22-12) 34/4 Nguyễn Thiện Thuật
www.vkhospital.com.vn/ Nha Trang 058. 352 8866 T2 - T7:07:00 – 11:30 

13:30 – 17:00

48 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Nha Trang 
(*)

42A Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên
www.vinmec.com Nha Trang 058. 3 900 168                      T2 - T6: 08:00 - 17:00

49 Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (**) Đường Mimosa – Tiểu Khu 156, P.10  
www.hoanmydalat.com Đà Lạt 063 351 0878 T2 - T7: 07:00 - 16:00

50 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải (**) 09 Lạc Long Quân, Âu Cơ, Khóm 5, Phường 7
www.hoanmy.com/minhhai Cà Mau 0780. 357 58 59

T2 - T7 : 7:00 -11:30
12:30 - 16:00

CN: 07:00 - 12:00

51 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Phú Quốc 
(*)

Khu Bãi Dài, Gành Dầu
www.vinmec.com Phú Quốc 077. 398 55 88 T2 - T6: 08:00 - 17:00

KIÊN GIANG

(*)   Bệnh viện có thể sẽ yêu cầu bệnh nhân tạm ứng một số tiền và sẽ hoàn trả lại cho bệnh nhân ngay khi xuất viện hoặc hoàn tất thủ tục bảo lãnh viện phí
(**)  Bệnh viện/Phòng khám có nhận thẻ bảo hiểm y tế

VINH - NGHỆ AN

HUẾ

ĐÀ LẠT

CÀ MAU

NHA TRANG

BẮC NINH

ĐỒNG NAI



STT CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN ĐIỆN THOẠI GIỜ LÀM VIỆC GHI CHÚ

1 Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn 1-3 Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Ông Lãnh
www.taimuihongsg.com 1 08. 3 821 3456  T2 - T7: 7:30 - 20:30

CN: 7:30 - 12:00

2 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn 6-8 Trịnh Văn Cấn, Phường  Cầu Ông Lãnh
www.taimuihongsg.com 1 08. 3821 3456 T2 -T7: 07:30 - 16:30

3 Phòng khám Victoria Healthcare Mỹ Mỹ 79 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao
www.victoriavn.com 1 08. 3 910 4545 24/24

4 Trung Tâm Chăm Sóc Sức khỏe Quốc tế Hạnh Phúc 97 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Cư Trinh
www.hanhphuchospital.com 1 08. 3925 9797 T2 - T6: 08:00 - 17:00

T7: 08:00 - 12:00

5 Phòng khám Columbia Asia Sài Gòn 08 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé
 www.columbiaasia.com 1 08. 3 823 8888 T2 - CN: 08:00 - 21:00

6 Phòng khám Đa khoa Vigor Health
Tòa Nhà Miss Áo Dài, Lầu 02, P. 02 
Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé
www.healthcare.com.vn

1 08. 3 911 5315 T2 - T7: 7:30 - 17:00

7 Phòng khám Đa khoa Việt Gia 166 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao
www.vietgiaclinic.com 1 08. 3 911 8485 T2 - T6: 7:30 - 16:30

8 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Sài Gòn (*) 2-2Bis Trần Cao Vân, P.Đa Kao
www.vinmec.com 1 08 35203388 T2 - T6: 08:00 - 17:00

9 Phòng khám Quốc tế Yersin Số 10 Trương Định, Phường 6
www.yersinclinic.com 3 08. 3 933 6688  T2 - T7: 08:00 - 17:00

CN: 08:00 - 12:00

10 International SOS Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh 167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7
www.internationalsos.com 3 08 3829 8520 24/24

1.Khách hàng chỉ được bảo lãnh khi tổng chi phí 
phát sinh cho 1 lần khám nhỏ hơn hoặc bằng 500 
USD. Trong trường hợp chi phí lớn hơn 500 USD, 
khách hàng vui lòng thanh toán toàn bộ chi phí của 
lần khám đó trực tiếp cho ISOS và nộp hồ sơ lại sau.
2. Bắt buộc trình thẻ tín dụng cho phòng khám tại 
bàn tiếp nhận trước khi điều trị. 
3.Điền đầy đủ thông tin và xác nhận vào mẫu ủy 
quyền mà ISOS cung cấp. 
4. ISOS sẽ tự động thu tiền qua thông tin thẻ tín 
dụng của khách hàng những chi phí vượt hạn mức 
bảo hiểm hoặc không thuộc phạm vi bảo hiểm ngay 
sau khi nhận được thông báo bồi thường từ SAS. 
Sau đó SOS sẽ gởi thông báo cho khách hàng qua 
email. 

11 Phòng khám Bảo Ngọc (**) 218 Nguyễn Trãi, Phường 3
www.phongkhambaongoc.com.vn 5 08. 39 25 67 80 T2 - T7: 7:30 - 17:00

12 Bệnh viện Tân Hưng  871 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng
www.benhvientanhung.com 7 08. 8 3776 0648 T2 - T7: 08.00-16.30

13 Phòng khám Victoria Healthcare Phú Mỹ Hưng Broadway D, 152 Nguyễn Lương Bằng
www.victoriavn.com 7  08. 3 910 4545

T2 - T6: 08:00 - 20:00
T7: 08:00 - 17:00
CN: 08:00 - 12:00

TP. HỒ CHÍ MINH

MẠNG LƯỚI BẢO LÃNH VIỆN PHÍ NGOẠI TRÚ TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NAM Á
(Cập nhật 27/09/2016)



14 Bệnh viện Pháp Việt (*) 6 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú
www.fvhospital.com 7 08. 5411 3333 T2 - T6: 08:00 - 17:00

T7: 8:00 - 12:00

1. Khách hàng chỉ được bảo lãnh khi tổng chi phí 
phát sinh cho lần khám đó nhỏ hơn hoặc bằng 500 
USD. Trong trường hợp chi phí lớn hơn 500 USD, 
khách hàng vui lòng thanh toán tất cả chi phí này 
trước cho bệnh viện và nộp hồ sơ lại sau.
2. Dịch vụ này không áp dụng cho các quyền lợi sau:
    - Kiểm tra sức khỏe
    - Chích ngừa
    - Chăm sóc mắt
    - Các quyền lợi sản khoa

15 Phòng khám Đa khoa Hạnh Phúc 446A Ba Tháng Hai, Phường 12
www.phongkhamhanhphuc.com 10 08. 38 622 699 T2 - T7: 08:00 - 19:30

CN: 08:00 - 11:30

. Khách hàng vui lòng chuẩn bị sẵn bản copy thẻ bảo 
hiểm & CMND.  
 Phòng khám không có quầy thuốc nên khách hàng 
vui lòng tự mua thuốc b  ên ngoài.      

16 Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh 20 - 22 Lãnh Binh Thăng, Phường 13,
www.pkdkngocminh.com.vn 11  08. 6264 3674 T2 - T7: 06:00 - 20:00

CN: 06:00 - 12:00  

17 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn Premier (**) 60-60A Phan Xích Long, Phường  1
www.hoanmysaigon.com  Phú Nhuận 08. 3 995 9862 T2 - T6: 7:30 - 16:00

T7: 07:30 - 11:30

18 Phòng khám Victoria Healthcare Mỹ Mỹ 135A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12
www.victoriavn.com  Phú Nhuận 08. 3 910 4545

T2 - T6: 08:00 - 20:00
T7: 08:00 - 17:00
CN: 08:00 - 12:00

19 Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường 12
 www.columbiaasia.com  Bình Thạnh 08. 3 803 0678 24/24

20 Phòng khám Đa khoa Vì Dân 11 Bis Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24  Bình Thạnh 08. 3511 4642 T2 - T7: 07:30 - 20:00
CN: 07:30 - 11:30

21 Phòng khám Olympus Gia Mỹ 33 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14
www.olympusgiamy.com.vn  Bình Thạnh 08. 3510 4846 T2 - T7: 05:00 - 19:00

CN: 06:00 - 12:00

22 Bệnh viên Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park (*) 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22
www.vinmec.com Bình Thạnh 08. 3622 1166 T2 - T6: 08:00 - 17:00

23 Bệnh viện Quốc tế City Số 3, Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B
www.cih.com.vn  Bình Tân 08. 6280 3333 24/24

24 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Ánh
104-110, 54 Đường 54 (Quốc lộ 1A), KCN Tân 
Tạo
www.benhvienquocanh.com.vn

 Bình Tân  08. 5 407 3878 T2 - T6: 7:30 - 16:00

25 Phòng khám Đa khoa CarePlus 107 Tân Hải, Phường 13
www.careplusvn.com  Tân Bình 1800 6116 T2 - T7: 07:30 - 20:00

Hiệu lực từ 01/06/2016
- Tạm thời PK chỉ bảo lãnh phí khám tư vấn và cận 
lâm sàng, k/h vui lòng thanh toán chi phí thuốc và 
gửi claim về SAS để thanh toán theo quy trình.
- Giảm 3% chi phí khám và cận lâm sàng cho khách 
hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh với thẻ BH của SAS.

26 Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc 55 Yên Ninh, Phường Trúc Bạch
www.hongngochospital.vn  Ba Đình 04. 3927 5568 ext 0 24/24

Bệnh viện xuất hóa đơn 100% trong hồ sơ bảo lãnh 
gửi SAS - không xuất phần chênh lệch cho khách 
hàng đồng chi trả

27 Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai 17-34 Hòe Nhai, Phường Nguyễn Trung Trực
www.benhvienhoenhai.vn  Ba Đình  04. 3927 2980 T2 - T6: 07:00 - 16:30

HÀ NỘI



28 Bệnh viện Đa khoa Hà Nội 29 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ
www.benhviendakhoahanoi.com.vn  Hai Bà Trưng 04. 62 999 444 T2 - T6: 08:00 - 17:00

29 Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh 496 Bạch Mai, Phường Trương Định
www.benhvienphusananthinh.vn  Hai Bà Trưng 04. 6250 4455 T2 - T7: 7:30 - 17:00

30 Bệnh viện Quốc tế Vinmec Times City (*) 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tụy
www.vinmec.com Hai Bà Trưng 04. 3 974 3556 T2 - T6: 08:00 - 17:00

31 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (**) 286 Thụy Khuê, Phường Bưởi
www.benhvienthucuc.vn  Tây Hồ 04. 383 55555 T2 - T7: 08:00 - 17:00

Không bảo lãnh việc điều trị tủy răng vì Bệnh viện 
không xác định được thời gian kết thúc việc điều trị 
do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình trạng răng 
cần điều trị, khả năng phục hồi răng, lịch điều trị của 
Bác sĩ & khách hàng,…

32 International Sos Việt Nam tại TP. Hà Nội 51 Xuân Diệu
www.internationalsos.com  Tây Hồ +84 4 3934 0666 T2 - CN: 08:00 - 20:00

1.Khách hàng chỉ được bảo lãnh khi tổng chi phí 
phát sinh cho 1 lần khám nhỏ hơn hoặc bằng 500 
USD. Trong trường hợp chi phí lớn hơn 500 USD, 
khách hàng vui lòng thanh toán toàn bộ chi phí của 
lần khám đó trực tiếp cho ISOS và nộp hồ sơ lại sau.
2. Bắt buộc trình thẻ tín dụng cho phòng khám tại 
bàn tiếp nhận trước khi điều trị. 
3.Điền đầy đủ thông tin và xác nhận vào mẫu ủy 
quyền mà ISOS cung cấp. 
4. ISOS sẽ tự động thu tiền qua thông tin thẻ tín 
dụng của khách hàng những chi phí vượt hạn mức 
bảo hiểm hoặc không thuộc phạm vi bảo hiểm ngay 
sau khi nhận được thông báo bồi thường từ SAS. 
Sau đó SOS sẽ gởi thông báo cho khách hàng qua 
email. 

33 Bệnh viện Đông Đô 5 Đào Duy Anh, Phường Hưng Liên
www.benhviendongdo.com.vn  Đống Đa 04. 6278 4449 T2 - T6: 7:30 - 11:30

13:30 - 17:00

34 Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương 78 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm
www.benhnhietdoi.vn  Đống Đa  04. 3576 3491 T2 - T6: 07:00 - 16:30

35 Phòng khám Medelab (**) 86-88 Nguyễn Lương Bằng, P.Nam Đồng
www.medelab.vn  Đống Đa 19006057 T2 - CN: 07:30 - 17:00

36 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hồng Ngọc Keangnam Khu B1, tầng 10, Keangnam Landmark 72
www.hongngochospital.vn Từ Liêm 04. 3927 5568 ext 8 24/24

Bệnh viện xuất hóa đơn 100% trong hồ sơ bảo lãnh 
gửi SAS - không xuất phần chênh lệch cho khách 
hàng đồng chi trả

37 Phòng khám Đa khoa Vietlife
Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên Plaza, Lô đất 017, 
Khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa
www.vietlifeclinic.com

 Cầu Giấy 04. 3787 7755 T2 - CN: 08:00 - 17:30

38 Phòng khám đa khoa Quốc tế Thanh Chân

Số 6 Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hòa – Nhân 
Chính, phường Trung Hòa
www.phongkhamthanhchan.vn  Cầu Giấy 04. 62 88 11 55 T2 - CN : 7:30 -11:30 

13:00 - 17:00

39 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hồng Ngọc Savico
Tầng 3, tòa B, Savico Megamall, 07- 09 Nguyễn 
Văn Linh
www.hongngochospital.vn 

 Long Biên 04. 39 275 568 Etx 5 24/24
Bệnh viện xuất hóa đơn 100% trong hồ sơ bảo lãnh 
gửi SAS - không xuất phần chênh lệch cho khách 
hàng đồng chi trả

40 Phòng khám Vietlife Trần Bình Trọng 14 Trần Bình Trọng, P.Trần Hưng Đạo
www.vietlifeclinic.com  Hoàn Kiếm 04. 3942 5666 T2 - CN: 08:00 - 17:30

41 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Royal City (*)
Tầng 1 Tòa Nhà R2B Khu Đô Thị Royal City, 
72A Nguyễn Trãi
www.vinmec.com

Thanh Xuân 04 6664 6868 T2 - T6: 08:00 - 17:00

42 Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng 376 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà 
www.binhdanhospital.vn  Thanh Khê 0511 3.714.030 T2 - T7: 07:30 - 17:00

ĐÀ NẴNG



43 Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (**) 161 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián
www.hoanmydanang.com  Thanh Khê 0511 365 0676 T2 - T7: 07:00 - 16:00

44 Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng - Khu Dịch vụ cao 73 Nguyễn Hữu Thọ
www.familyhospital.vn  Thanh Khê 0511 3632 333 T2 - T6 : 08:00 - 17:30

T7: 08:00 - 12:00 Bảo lãnh tại khu dịch vụ cao

45 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng (**) 64 Cách Mạng Tháng Tám – P.Khuê Trung
www.bvtamtridanang.com  Cẩm Lệ 0511 3679 555 T2 - T7: 07:00 - 17:00

46 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 124 Nguyễn Đức Cảnh, P.Cát Dài
www.hih.vn  Lê Chân 0313 736 300 T2 - T7: 08:00 - 17:00

47 Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 225C Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình
www.hpmu.edu.vn  Ngô Quyền 0313.736 300 T2 - T6: 07:30 - 16:30

48 Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (*) (**) 300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Khánh
www.phuongchau.com  Ninh Kiều 0710 389 6767 T2 - T7: 07:00 - 17:00

49 Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương 178 Hoa Lan, Thuận Giao, Thuận An
www.columbiaasia.com/binh-duong Thuận An 0650. 381 9933 24/24

50 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương
www.hanhphuchospital.com Thuận An 0650. 363 6068 24/24

51 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Bình Dương
39 Hồ Văn Cống, khu 4, Phường Tương Bình 
Hiệp, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương
www.bvsaigonbinhduong.vn

Thủ Dầu Một 0650. 366 8989 T2 - T7: 07:00 - 11:30
13:00 - 16:30

52 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (**) Thôn 8A, xã Điện Nam Trung
www.vinhduchospital.com Điện Bàn  0510 3767 111 T2 - T6: 7:30 - 16:30

53 Bệnh viện Thành An Sài Gòn 54 Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi Vinh 0388 6969 68 T2 - T6: 7:30 - 16:30

54 Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông 136-143 Nguyễn Phong Sắc
www.benhviencuadong.vn Vinh 0383 569 888 T2 - T6: 7:30 - 16:30

55 Bệnh viện Quốc Tế Vinh (*) (**) Số 99, đường Phạm Đình Toái
www.hoanmy.com/vinh/ Vinh 0383.968.888 T2-T7: 07:00-11:30

13:00-16:30
Hiệu lực từ 01/10/2016

56 Bệnh viện Đa khoa Tư Nhân Kinh Bắc (**) 310 Trần Hưng Đạo, Tp. Bắc Ninh
www.benhvienkinhbac.com.vn Bắc Ninh 0241. 3.856.699 

T2 - CN : 7:00 -11:30
13:30 - 17:00

57 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Bắc Ninh 469 Nguyễn Trãi, Võ Cường, TP.Bắc Ninh
www.hoanmyclinic.vn Bắc Ninh 0241. 3.856.699 T2 - T6 : 7:00 -11:30

13:30 - 17:00 

58 Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (**) 048A Phạm Văn Thuận, Khu phố 2, P. Tân Mai
www.hoanmy.com/dongnai Biên Hòa 061. 395 5955 T2 - T7: 08:30 - 16:30

59 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang (**) 57-59 Cao Thắng, P. Phước Long, Nha Trang
www.tmmchealthcare.com Nha Trang 058. 388 2312 T2 - T7:07:00 – 11:30 

 12:30 – 16:00 

60 Bệnh viện VK Nha Trang (Bệnh viện 22-12) 34/4 Nguyễn Thiện Thuật
www.vkhospital.com.vn Nha Trang 058. 352 8866 T2 - T7:07:00 – 11:30 

13:30 – 17:00

BÌNH DƯƠNG

NHA TRANG

BẮC NINH

ĐỒNG NAI

QUẢNG NAM

VINH - NGHỆ AN

CẦN THƠ

HẢI PHÒNG



61 Phòng khám Tín Đức
39-41 Trần Quý Cáp, Vạn Thắng,Nha Trang, 
Khánh Hòa
www.medictinduc.vn

Nha Trang 058. 3813777 T2 - T7: 07:00 - 16:00

62 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Nha Trang (*) 42A Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên
www.vinmec.com Nha Trang 058. 3 900 168                      T2 - T6: 08:00 - 17:00

63 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải (**) 09 Lạc Long Quân, Âu Cơ, Khóm 5, Phường 7
www.hoanmy.com/minhhai Cà Mau 0780. 357 58 59

T2 - T7 : 7:00 -11:30
12:30 - 16:00

CN: 07:00 - 12:00

64 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Phú Quốc (*) Khu Bãi Dài, Gành Dầu
www.vinmec.com Phú Quốc 077. 398 55 88 T2 - T6: 08:00 - 17:00

65 International Sos Việt Nam tại TP Vũng Tàu Số 1 Lê Ngọc Hân, P.1
www.internationalsos.com Vũng Tàu +84 6 4385 8776 T2 - T6: 08:00 - 17:00

T7: 08:00 - 12:00

1.Khách hàng chỉ được bảo lãnh khi tổng chi phí 
phát sinh cho 1 lần khám nhỏ hơn hoặc bằng 500 
USD. Trong trường hợp chi phí lớn hơn 500 USD, 
khách hàng vui lòng thanh toán toàn bộ chi phí của 
lần khám đó trực tiếp cho ISOS và nộp hồ sơ lại sau.
2. Bắt buộc trình thẻ tín dụng cho phòng khám tại 
bàn tiếp nhận trước khi điều trị. 
3.Điền đầy đủ thông tin và xác nhận vào mẫu ủy 
quyền mà ISOS cung cấp. 
4. ISOS sẽ tự động thu tiền qua thông tin thẻ tín 
dụng của khách hàng những chi phí vượt hạn mức 
bảo hiểm hoặc không thuộc phạm vi bảo hiểm ngay 
sau khi nhận được thông báo bồi thường từ SAS. 
Sau đó SOS sẽ gởi thông báo cho khách hàng qua 
email. 

(**)  Bệnh viện/Phòng khám có nhận thẻ bảo hiểm y tế 

CÀ MAU

KIÊN GIANG

VŨNG TÀU



STT CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN ĐIỆN THOẠI GIỜ LÀM VIỆC GHI CHÚ

1 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn 6 - 8 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh
www.taimuihongsg.com 1 08. 3821 3456 T2 -T7: 07:30 - 16:30

2 Phòng khám Đa khoa Vigor Health
Tòa Nhà Miss Áo Dài, Lầu 02, P. 02 21 Nguyễn 
Trung Ngạn
www.healthcare.com.vn

1 08. 3 911 5315 T2 - T7: 7:30 - 17:00

3 Nha khoa Minh Khai 199 Nguyễn Thị Minh Khai
www.nhakhoaminhkhai.com 1 08. 3 925 3399 T2 - T7: 08:30 - 20:30

4 Nha khoa Saint Paul - Minh Khai 50 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường  Đakao
www.nhakhoasaintpaul.com 1 08. 3 827 9449 T2 - T7: 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

5 Phòng khám Quốc tế Yersin Số 10 Trương Định
www.yersinclinic.com 3 08. 3 933 6688 T2 - T7: 08:00 - 17:00

CN: 08:00 - 12:00

6 Nha khoa Song Phát - Điện Biên Phủ 331 Điện Biên Phủ, Phường 4
www.nhakhoasp.vn 3 08. 3 929 1337 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

7 Nha khoa Nam Nhật - Lê Văn Sỹ 364 Lê Văn Sỹ, Phường 14
www.nhakhoanhatnam.com 3 08. 3 995 5399 T2 - T7: 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

8 Nha khoa Starlight 2 Bis Công Trường Quốc Tế, ( Hồ Con Rùa)
www.starlightdental.net 3 08. 38 22 62 22 T2 - T7: 08:30 - 19:30

CN: 08:30 - 17:00

9 Phòng khám Bảo Ngọc (**) 218 Nguyễn Trãi, Phường 3
www.phongkhambaongoc.com.vn

5 08. 39 25 67 80 T2 - T7: 7:30 - 17:00

10 Nha khoa Sakura
69(R4-14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, Phú Mỹ 
Hưng
www.nhakhoasakura.com.vn

7 08. 5415 6868 T2 - T7: 08:00 - 20:00
CN : 08:00 - 12:00

11 Nha khoa No.1 51 Đường 3/2, Phường 11
www.nhakhoano1.net 10 08. 3 929 0909 T2 - T7: 08:30 - 20:30

12 Nha khoa 3-2 74 Đường 3-2, Phường 12
www.nhakhoa3-2.com 10 08. 3862 7991 T2 - T7: 08:30 - 19:30

CN: 08:30 - 12:00

13 Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh 20 - 22 Lãnh Binh Thăng, Phường 13,
www.pkdkngocminh.com.vn 11 08. 6264 3674 T2 - T7: 06:00 - 20:00

CN: 06:00 - 12:00  

14 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn Premier (**) 60-60A Phan Xích Long, Phường  1
www.hoanmysaigon.com  Phú Nhuận 08. 3 995 9862 T2 - T6: 7:30 - 16:00

T7: 07:30 - 11:30

15 Nha khoa Nụ Cười 112 Phan Đình Phùng, Phường  2
www.nhakhoanucuoi.com  Phú Nhuận 08. 3 995 0848 T2 - T7: 08:00 - 19:00

16 Nha khoa Saido - Phú Nhuận 99 Trần Huy Liệu, Phường 12
www.nhakhoasaido.vn  Phú Nhuận  08. 3 997 5654 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

17 Nha khoa Song Phát - Phan Đăng Lưu 186 Phan Đăng Lưu, Phường 3
www.nhakhoasp.vn  Phú Nhuận 08. 3 995 8149 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

18 Nha khoa Nam Nhật - Phan Đình Phùng 332 Phan Đình Phùng, Phường  1
www.nhakhoanhatnam.com  Phú Nhuận 08. 3 995 5399 T2 - T7: 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

19 Nha khoa Saint Paul - Xô Viết Nghệ Tĩnh 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường  17
www.nhakhoasaintpaul.com  Bình Thạnh  08. 3 840 4707 T2 - T7: 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

20 Nha khoa Song Phát - Xô Viết Nghệ Tĩnh 198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường  21
www.nhakhoasp.vn  Bình Thạnh 08. 3518 0407 T2 - T7 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

21 Phòng khám Olympus Gia Mỹ 33 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14
www.olympusgiamy.com.vn  Bình Thạnh 08. 3510 4846 T2 - T7: 05:00 - 19:00

CN: 06:00 - 12:00

MẠNG LƯỚI BẢO LÃNH NHA KHOA TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NAM Á
(Cập nhật 27/09/2016)

TP. HỒ CHÍ MINH



22 Bệnh viên Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 
Central Park (*)

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22
www.vinmec.com Bình Thạnh 08. 3622 1166 T2 - T6: 08:00 - 17:00

23 Phòng khám Đa khoa CarePlus 107 Tân Hải, Phường 13
www.careplusvn.com  Tân Bình 1800 6116 T2 - T7: 07:30 - 20:00

Tạm thời PK chỉ bảo lãnh phí khám tư vấn và cận 
lâm sàng, k/h vui lòng thanh toán chi phí thuốc và 
gửi claim về SAS để thanh toán theo quy trình.
- Giảm 3% chi phí khám và cận lâm sàng cho khách 
hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh với thẻ BH của SAS.

24 Nha khoa Nam Nhật - Cộng Hòa 308 Cộng Hòa, Phường 4
www.nhakhoanhatnam.com  Tân Bình 08. 3 811 8886 T2 - T7: 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

25 Nha khoa Nam Nhật - Hoàng Văn Thụ 457 Hoàng Văn Thụ, Phường  4
www.nhakhoanhatnam.com  Tân Bình 08. 6 296 6125 T2 - T7: 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 12:00

26 Bệnh viện Quốc tế City Số 3, Đường 17A, P. Bình Trị Đông B
www.cih.com.vn  Bình Tân 08. 6280 3333 24/24

27 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Ánh 104-110, 54 Đường 54 (Quốc lộ 1A), KCN Tân Tạo
www.benhvienquocanh.com.vn  Bình Tân 08. 5 407 3878 T2 - T6: 7:30 - 16:00

28 Nha khoa Saido - Tân Phú 185 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì
www.nhakhoasaido.vn  Tân Phú 08. 66844849 T2 - T7: 08:00 - 20:00

CN: 08:00 - 17:00

29 Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc 55 Yên Ninh, Phường Trúc Bạch
www.hongngochospital.vn  Ba Đình 04. 3927 5568 ext 0 24/24

Bệnh viện xuất hóa đơn 100% trong hồ sơ bảo lãnh 
gửi SAS - không xuất phần chênh lệch cho khách 
hàng đồng chi trả

30 Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai 17-34 Hòe Nhai, Phường Nguyễn Trung Trực
www.benhvienhoenhai.vn  Ba Đình 04. 3927 2980 T2 - T6: 07:00 - 16:30

31 Bệnh viện Đa khoa Hà Nội 29 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ
www.benhviendakhoahanoi.com.vn  Hai Bà Trưng 04. 62 999 444 T2 - T6: 08:00 - 17:00

32 Bệnh viện Quốc tế Vinmec Times City (*) 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tụy
www.vinmec.com Hai Bà Trưng 04. 3 974 3556 T2 - T6: 08:00 - 17:00

33 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (**) 286 Thụy Khuê, Phường Bưởi
www.benhvienthucuc.vn  Tây Hồ 04. 383 55555 T2 - T7: 08:00 - 17:00

Không bảo lãnh việc điều trị tủy răng vì Bệnh viện 
không xác định được thời gian kết thúc việc điều trị 
do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình trạng răng 
cần điều trị, khả năng phục hồi răng, lịch điều trị của 
Bác sĩ & khách hàng,…

34 Bệnh viện Đông Đô 5 Đào Duy Anh, Phường Hưng Liên
www.benhviendongdo.com.vn  Đống Đa 04. 6278 4449 T2 - T6: 7:30 - 11:30

13:30 - 17:00

35 Phòng khám Medelab (**) 86-88 Nguyễn Lương Bằng
www.medelab.vn  Đống Đa 19006057 T2 - CN: 07:30 - 17:00

36 Nha khoa Shinbi Dental (Nha khoa Hòa An) 6 Phạm Ngọc Thạch
www.nhakhoahoaan.vn  Đống Đa 04. 2 211 7476 T2 - CN: 08:00 - 19:00

37 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hồng Ngọc 
Keangnam

Khu B1, tầng 10, Keangnam Landmark 72
www.hongngochospital.vn Từ Liêm 04. 3927 5568 ext 8 24/24

Bệnh viện xuất hóa đơn 100% trong hồ sơ bảo lãnh 
gửi SAS - không xuất phần chênh lệch cho khách 
hàng đồng chi trả

38 Phòng khám Vietlife
Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên Plaza, Lô đất 017, Khu 
đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa
www.vietlifeclinic.com

 Cầu Giấy 04. 3787 7755 T2 - CN: 08:00 - 17:30

39 Phòng khám đa khoa Quốc tế Thanh Chân

Số 6 Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hòa – Nhân 
Chính, phường Trung Hòa
www.phongkhamthanhchan.vn  Cầu Giấy 04. 62 88 11 55 T2 - CN : 7:30 -11:30 

13:00 - 17:00

HÀ NỘI



40 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hồng Ngọc 
Savico

Tầng 3, tòa B, Savico Megamall, 07- 09 Nguyễn 
Văn Linh
www.hongngochospital.vn 

 Long Biên 04. 39 275 568 Etx 5 24/24
Bệnh viện xuất hóa đơn 100% trong hồ sơ bảo lãnh 
gửi SAS - không xuất phần chênh lệch cho khách 
hàng đồng chi trả

41 Phòng khám Vietlife Trần Bình Trọng 14 Trần Bình Trọng
www.vietlifeclinic.com  Hoàn Kiếm 04. 3942 5666 T2 - CN: 08:00 - 17:30

42 Nha khoa Nguyễn Du 2-4 Nguyễn Du
www.nhakhoanguyendu.com.vn  Hoàn Kiếm 04. 3 943 2715 T2 - CN: 08:30 - 19:00

43 Nha khoa Phạm Dương Tầng 5, P-Tower, 52 Bà Triệu
www.nhakhoaphamduong.vn  Hoàn Kiếm 04. 3 824 3063

T2 - T6: 09:30 - 11:30; 
16:00 - 20:00

T7: 09:30 - 12:00

44 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 
Royal City (*)

Tầng 1 Tòa Nhà R2B Khu Đô Thị Royal City, 72A 
Nguyễn Trãi
www.vinmec.com

Thanh Xuân 04 6664 6868 T2 - T6: 08:00 - 17:00

45 Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (**) 161 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián
www.hoanmydanang.com  Thanh Khê 0511. 365 0676 T2 - T7: 07:00 - 16:00

46 Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng - Khu 
Dịch vụ cao

73 Nguyễn Hữu Thọ
www.familyhospital.vn  Thanh Khê 0511. 3632 333 T2 - T6 : 08:00 - 17:30

T7: 08:00 - 12:00 Bảo lãnh tại khu dịch vụ cao

47 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng (**) 64 Cách Mạng Tháng Tám – P.Khuê Trung
www.bvtamtridanang.com  Cẩm Lệ 0511. 3679 555 T2 - T7: 07:00 - 17:00

48 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 124 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài
www.hih.vn  Lê Chân 0313. 736 300 T2 - T7: 08:00 - 17:00

49 Trung tâm Nha khoa Sài Gòn - Lê Nguyên 
Lâm

251 Nguyễn Văn Cừ
www.nhakhoasaigonbacsilam.com  Ninh Kiều 0710. 3 899 104

T2 - T7: 07:00 - 12:00
14:00 - 20:00

CN: 07:00 - 12:00
50 Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (*) (**) 300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Khánh

www.phuongchau.com  Ninh Kiều 0710 389 6767 T2 - T7: 07:00 - 17:00

51 Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương 178 Hoa Lan, Thuận Giao
www.columbiaasia.com/binh-duong Thuận An 0650. 381 9933 24/24

52 Nha khoa Bình Dương 494 – 496 Đại lộ Bình Dương, Phường  Hiệp Thành
www.nhakhoabinhduong.com Thủ Dầu Một 0650. 3820 115

T2 - T7: 07:30 - 11:30
14:00 - 19:30

CN: 08:00 - 12:00

53 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (**) Thôn 8A, xã Điện Nam Trung
www.vinhduchospital.com Điện Bàn 0510. 3767 111 - 0510. 3767 4444 T2 - T6: 7:30 - 16:30

54 Bệnh viện Thành An Sài Gòn 54 Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi Vinh 03 88 6969 68 T2 - T6: 7:30 - 16:30

55 Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông 136-143 Nguyễn Phong Sắc
www.benhviencuadong.vn Vinh 03 83 569 888 T2 - T6: 7:30 - 16:30

56 Bệnh viện Quốc Tế Vinh (*) (**) Số 99, đường Phạm Đình Toái
www.hoanmy.com/vinh/ Vinh 0383.968.888 T2-T7: 07:00-11:30

13:00-16:30
Hiệu lực từ 01/10/2016

HẢI PHÒNG
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57 Bệnh viện Đa khoa Tư Nhân Kinh Bắc (**) 310 Trần Hưng Đạo
www.benhvienkinhbac.com.vn Bắc Ninh 0241. 3856.699 T2 - CN : 7:00 -11:30

13:30 - 17:00

58 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Bắc Ninh 469 Nguyễn Trãi, Võ Cường
www.hoanmyclinic.vn Bắc Ninh 0241. 3856.699 T2 - T6 : 7:00 -11:30

13:30 - 17:00 

59 Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (**) 048A Phạm Văn Thuận, Khu phố 2, P. Tân Mai
www.hoanmy.com/dongnai Biên Hòa 061. 395 5955 T2 - T7: 08:30 - 16:30

60 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Việt Anh Đức 3/10-3/11 Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp
www.vietanhduc.vn Biên Hòa 061. 882 3468 T2 - CN: 7:30 - 20:00

61 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang (**) 57-59 Cao Thắng, P. Phước Long
www.tmmchealthcare.com Nha Trang 058. 388 2312 T2 - T7:07:00 – 11:30 

 12:30 – 16:00 

62 Bệnh viện VK Nha Trang (Bệnh viện 22-12) 34/4 Nguyễn Thiện Thuật
www.vkhospital.com.vn Nha Trang 058. 352 8866 T2 - T7:07:00 – 11:30 

13:30 – 17:00 Khách hàng điều trị răng cần liên hệ BV đặt trước.

63 Phòng khám Tín Đức 39-41 Trần Quý Cáp, Vạn Thắng
www.medictinduc.vn Nha Trang 058. 3813777 T2 - T7: 07:00 - 16:00

64 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Nha 
Trang (*)

42A Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên
www.vinmec.com Nha Trang 058. 3 900 168                      T2 - T6: 08:00 - 17:00

65 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Phú 
Quốc (*)

Khu Bãi Dài, Gành Dầu,Huyện Phú Quốc
www.vinmec.com Phú Quốc 077. 398 55 88 T2 - T6: 08:00 - 17:00

ĐỒNG NAI

NHA TRANG

(**)  Bệnh viện/Phòng khám có nhận thẻ bảo hiểm y tế

KIÊN GIANG
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